
TT Mã số HV Họ và tên HV Ngành Khóa Số TC Học phí (1) HP ngoài giờ (2) HP HK 2 2017-2018 (1)+(2) Chênh lệch HP HK 1 2017-2018 (3)Tổng HP phải đóng (1)+(2)-(3)
1 M0116005 Nguyễn Thị Diệu Hân Khoa học cây trồng 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
2 M0116019 Hồ Minh Khá Khoa học cây trồng 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
3 M0117002 Lý Trung Chánh Khoa học cây trồng 2017-2019 18 6,660,000         -                   6,660,000                             6,660,000                               
4 M0117025 Vũ Thị Đoan Trang Khoa học cây trồng 2017-2019 20 7,400,000         -                   7,400,000                             7,400,000                               
5 M0316017 Phuthavong Keovongphet Thú y 2016-2018 14 5,180,000         -                   5,180,000                             5,180,000                               
6 M0316031 Lê Văn Trung Thú y 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
7 M0316033 Souvannaty Vannapaseut Thú y 2016-2018 14 5,180,000         -                   5,180,000                             5,180,000                               
8 M0316034 Daosavanh Keomany Thú y 2016-2018 14 5,180,000         -                   5,180,000                             5,180,000                               
9 M0515011 Đào Hương Khoa Công nghệ sinh học (định h2015-2017 1 435,000            -                   435,000                                435,000                                  

10 M0516034 Trần Bảo Toàn Công nghệ sinh học 2016-2018 10 4,350,000         -                   4,350,000                             4,350,000                               
11 M0517024 Trần Dũng Sỹ Công nghệ sinh học 2017-2019 20 8,700,000         -                   8,700,000                             8,700,000                               
12 M0615029 Trần Văn Lợi Nuôi trồng thủy sản 2015-2017 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
13 M0616001 Mai Đình Bảng Nuôi trồng thủy sản 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
14 M0616008 Nguyễn Thị Ngọc Huyền Nuôi trồng thủy sản 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
15 M0616022 Văn Văn Trận Nuôi trồng thủy sản 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
16 M0916007 Nguyễn Hoàng Sơn Hóa hữu cơ 2016-2018 10 4,350,000         -                   4,350,000                             4,350,000                               
17 M1016002 Nguyễn Văn Khánh Bảo vệ thực vật 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
18 M1016010 Keomanivone Douangvilavanh Bảo vệ thực vật 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
19 M1016011 Homsavanh Souvannasone Bảo vệ thực vật 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
20 M1316015 Nguyễn Thái Hậu Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
21 M1316021 Đinh Văn Thuận Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
22 M1316028 Ngô Phương Oanh Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
23 M1316030 Phan Thị Cẩm Vân Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
24 M1316033 Phan Thị Ngọc Huyền Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
25 M1316038 Nguyễn Trọng Nguyễn Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 20 7,400,000         1,850,000        9,250,000                             9,250,000                               
26 M1316041 Lâm Trịnh Hồng Nhung Kinh tế nông nghiệp 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
27 M1317011 Nguyễn Thanh Vũ Kinh tế nông nghiệp 2017-2019 20 7,400,000         3,700,000        11,100,000                           670000 10,430,000                             
28 M1317020 Phạm Quốc Thịnh Kinh tế nông nghiệp 2017-2019 20 7,400,000         3,700,000        11,100,000                           670000 10,430,000                             
29 M1415030 Liên Hồng Nghi Quản trị kinh doanh (định h2015-2017 2 -                    370,000           370,000                                370,000                                  
30 M1415100 Cao Thị Huyền Thanh Quản trị kinh doanh 2015-2017 3 -                    555,000           555,000                                555,000                                  
31 M1416012 Nguyễn Tấn Hậu Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
32 M1416013 Ngô Hoàng Khãi Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
33 M1416014 Võ Thị Mộng Linh Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
34 M1416022 Nguyễn Thành Núi Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
35 M1416030 Bùi Thu Thảo Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
36 M1416032 Phạm Minh Thiện Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
37 M1416033 Nguyễn Thị Quý Thu Quản trị kinh doanh 2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               
38 M1417020 Lương Hồng Ngân Quản trị kinh doanh 2017-2019 18 7,215,000         3,330,000        10,545,000                           10,545,000                             
39 M1417038 Lê Hữu Trị Quản trị kinh doanh 2017-2019 14 5,180,000         2,590,000        7,770,000                             1340000 6,430,000                               
40 M1517012 Huỳnh Thanh Hải Lý luận và PPDH bộ môn Văn v2017-2019 20 7,400,000         -                   7,400,000                             1480000 5,920,000                               
41 M1517015 Hồ Hoàng Khải Lý luận và PPDH bộ môn Văn v2017-2019 20 7,400,000         -                   7,400,000                             1480000 5,920,000                               
42 M1517022 Phạm Văn Tính Lý luận và PPDH bộ môn Văn v2017-2019 20 7,400,000         -                   7,400,000                             1480000 5,920,000                               
43 M1615022 Phan Thị Phương Lan Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh (định h2015-2017 2 740,000            -                   740,000                                740,000                                  
44 M1616030 Nguyễn Thanh Nguyên Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh2016-2018 16 5,920,000         -                   5,920,000                             5,920,000                               
45 M1616034 Võ Ngọc Trúc Phương Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh2016-2018 14 5,180,000         -                   5,180,000                             5,180,000                               
46 M1616037 Lê Phương Tâm Lý luận và PPDH bộ môn tiếng Anh2016-2018 10 3,700,000         -                   3,700,000                             3,700,000                               


